
Số lượng Kỹ sư tại

Ấn Độ
11 Người

Số lượng Kỹ sư tại

Việt Nam
307 Người

Số lượng Kỹ sư tại

Philippin
8 Người

Doanh nghiệp tại Ấn Độ 3 Công ty

Doanh nghiệp tại

Việt Nam
94 Công ty

Doanh nghiệp tại

Philippin
2 Công ty

Tổng số lượng

4 Năm 3 NgườiCAD 6 Năm 5 Người CAD 6 Năm 3 Người

butterfly valve
Drain system, float

suction

CADPAC 2D Solidworks Standard
ICAD SX 3D

BricsCAD

AutoCAD LT

Solidworks Standard

Solidworks Standard

IJCAD LT

CAD/Điện 4 Năm 3 Người

joint

Máy vận chuyển

tiết kiệm nhân lực
Máy tự động hóa

Thiết bị xử lý nước

thải
Cửa cống

Thiết kế dây

chuyền sản xuất
Thiết bị lý, hóa học

Thiết bị điều hòa

nhiệt độ

Máy hấp thụ nước

nóng, lạnh

Cơ khí Thiết kế cơ khí

Thiết bị vận

chuyển
Băng tải

Thiết bị như cửa

cống nhà

máy tái chế

Cơ sở phát điện khí sinh

học
Máy FA

Chế tạo, thiết kế hệ

thống tự

động

Máy đông lạnh Tháp làm mát

Không công khai
Tỉnh

Nagano
Không công khai

Tỉnh

Niigata
Không công khai

Tỉnh

Toyama
Không công khai

Tỉnh

Kanagawa

V-6 Satellite Phái cử V-7V-5 Satellite

loading arm

CAD 2 Năm 2 Người CAD

Lĩnh vực hàng

không, máy bay

Xe được trang bị đặc

biệt

▼Cơ Khí

I-1 Satellite Phái cử V-4 Satellite

1 Năm 2 Người CAD 7 Năm 3 NgườiTổng số lượng Kỹ sư 326 Người

Không công khai Tỉnh Tokyo

Cơ Khí Thiết kế cơ khí Cơ Khí Xe trượt tuyết Cơ khí Thiết kế cơ khí Cơ Khí Thiết bị vận chuyển

Satellite

Belt conveyor

Hệ thống vận

chuyển･Hệ thống

lưu thông

hàng hóa

Satellite V-2

・・・Điện/PLC
ICAD SX-3D

ICAD SX motion design v7
Solidworks Professianal AutoCAD(including specialized toolsets)

PLC/CAD 3 Năm 2 Người CAD

Hệ thống năng lượng

 có khả năng tái tạo

・・・Software (IT)
Mô phỏng,

lập trình PLC

Tạo bản vẽ 3D máy tự

động

Bộ xử lý dây

tự động
Thiết bị xử lý nước

Lĩnh vực liên quan

đến xây dựng
Xe tập đi

99 Công ty・・・CAM
Kính dùng cho kiến

trúc, Ô tô, display
Vật liệu Điện tử

　　THÀNH TÍCH PHÁT TRIỂN SATELLITE

Thành tích phát triển Satellite

(Tổng cộng)

▼Cơ Khí

Chú Thích
V-1

・・・CAD

・・・CAE Cơ Khí Máy chế tạo thủy tinh

Không công khai
Tỉnh

Kangawa
Không công khai

Tỉnh

Hyogo
Không công khai Tỉnh Aichi

Cơ Khí

Satellite V-3 Satellite

Thiết kế cơ cấu Thiết kế cơ khí



3 năm 5 ngườiCAD 2 năm 5 người CAD 4 năm 3 ngườiCAD 4 năm

Thiết kế và Modeling
Thiết bị liên quan

tới gas
Thiết kế máy cắt laser

Robot arm parts

feeder

NC programming và

thiết kế linh kiện

Solidworks Standard

BricsCAD
Solidworks Professional AutoCAD LT Solidworks Standard

Solidworks Standard

MasterCAM

Máy sản xuất sản

phẩm vệ sinh
Thiết bị cắt Thiết bị hàn

Linh kiện robot

dùng cho

công ghiệp

Slide shaft

transmission

Máy chiết rót,

máy hấp
Tạo bản vẽ 2D và 3D

Thiết bị liên quan

đến ánh sáng
Tạo bản vẽ 2D và 3D

Máy sản xuất đồ

dùng chăm sóc

thú cưng

Thiết kế cơ khí Máy móc Thiết kế cơ khí Máy móc Thiết kế cơ khí

Máy sản xuất

bánh kẹo
Máy nướng trực tiếp

Linh kiện tự động

hoá

Linh kiện khuôn mẫu và

sản xuất khuôn ép

Máy sản xuất

dụng cụ y tế

V-22 Satellite

Tỉnh Chiba Không công khai Tỉnh Aichi

CAD/CAM

Satellite V-21 Satellite

Không công khai
Tỉnh

Osaka
Không công khai

Máy móc

Satellite Phái cử V-20

Không công khai
Tỉnh

Shizuoka

Máy móc Thiết kế cơ khí

V-18 Satellite V-19

Không công khai
Tỉnh

Saitama

Máy móc Thiết kế cơ khí

3 người CAD 1 năm 3 người

CAD 5 năm 4 người

▼ MÁY MÓC

CAD 2 năm 2 người CAD 3 năm 2 người

Các loại thiết bị

thử nghiệm
Thiết kế và Modeling

CADSUPER(2D) ICAD SX
CREO DESIGN ESSENTIALS

GX Works3
AutoCAD Mechanical

Solidworks Standard

AutoCAD LT

Trang thiết bị
Thiết bị vận chuyển

và chuyển phát

Máy cán mỏng
Tạo bản vẽ 2D và bản

vẽ lắp ráp, barashi
Bảng điều khiển Thiết bị điện biến áp

Điều khiển điện

và PLC
Thiết kế và Modeling

Máy tiết kiệm sức

lao động
Thiết kế và Modeling

Máy móc Thiết kế cơ khí

Máy in screen Máy cắt
Cubicle và

Transformer
Bảng điều khiển điện

Máy uốn dây và

máy nén dây

Twist Buncher và máy

cấp dây
Linh kiện xe ô tô Máy công cụ

Tỉnh Chiba Không công khai
Tỉnh

Yamagata
Không công khai Tỉnh Iwate

V-16 Satellite

Không công khai Tỉnh Aichi

CAD 3 năm 5 người

V-15 Satellite Phái cử

CAD 7 năm 3 người

▼ MÁY MÓC

V-13 Satellite V-14 Satellite

Không công khai Tỉnh Gifu

Máy móc Thiết kế cơ khí Máy móc Thiết kế cơ khí Máy móc Thiết kế cơ khí Máy móc Thiết kế cơ khí

V-17 Satellite Phái cử

Không công khai

CAD 5 Năm 2  NgườiCAD/CAM 3 Năm 3 Người CAD 5 Năm 2  Người

Vòng đột Linh kiện Ô tô

MasterCAM

Autodesk INVENTOR
Autocad LT CATIA V5 ICAD SX ICAD SX-3D

Máy ép
Máy ép viên dược

phẩm

Buồng chân

không loại hình

lớn

Thiết kế và lập trình

gia công

Sprocket dùng cho

xích con lăn

Sprocket dùng cho xích

 băng chuyền
tray-wrapper、

Cartner

Máy đóng gói Kaeser/

Hút chân không
Bảng điều khiển

Thiết bị đảo chiều tôn

dập sóng dài

Cơ khí Thiết kế cơ khí

Thiết bị

chân không
Máy gia tốc

Dây xích dùng cho

công nghiệp

Xích con lăn, xích băng

chuyền
Máy đóng gói Tạo bản vẽ chi tiết

Máy vận chuyển

đặc thù

Máy vận chuyển thẳng

đứng

Tỉnh

Yamanashi
Không công khai Tỉnh Tokyo Không công khai

Tỉnh

Saitama

V-11 Satellite

Không công khai
Tỉnh

Hyogo

CAD 4 Năm 2  Người

V-10 Satellite

CAD 7 Năm 8  Người

▼Cơ Khí

V-8 Satellite V-9 Satellite

Không công khai
Tỉnh

Okayama

Cơ khí Thiết kế cơ khí Cơ khí Thiết kế cơ khí Cơ khí Cơ khí Thiết bị vận chuyển

V-12 Satellite Phái cử

Không công khai



5 năm 6 ngườiCAE 10 năm 3 người CAD 4 năm 3 ngườiCAD 5 năm 2 người CAD 5 năm 2 người

Máy xúc, máy ủi hệ thông cơ khí hệ thống môi trường
Thiết bị chuyển

đổi năng lượng
thiết bị truyền động cơ

ICAD SX-3D
Autocad LT

Solidworks Professional

Simcenter Engineering

NX Weld assistant
Autodesk PD&M

AutoCAD PLUS

Autodesk INVENTOR Professional

Phân tích lực,

cấu trúc, độ bền
thiết bị xây dựng thiết bị nhà máy

máy phát điện

tubin

Động cơ công suất

trung bình, lớn

Ring die Chi tiết ô tô
Thiết bị phân loại・

Thiết bị cắt

máy hút bụi ( công

nghiệp lớn )

Phân tích chất lỏng

rung, nhiệt

THIẾT KẾ CƠ KHÍ Thiết bị vận chuyển THIẾT KẾ CƠ KHÍ

Máy ép
Máy ép viên dược

phẩm

Tái chế tài nguyên

thiết bị nhà máy

băng tải đai

máy nghiền nhỏ
Máy xây dựng

V-32 Satellite

KANAGAW

A
KHÔNG CÔNG KHAI

YOKOHAM

A

CAD

Satellite Phái Cử V-31 Satellite

KHÔNG CÔNG KHAI IBARAKI KHÔNG CÔNG KHAI

CƠ KHÍ

Satellite V-30

KHÔNG CÔNG KHAI CHIBA

CƠ KHÍ thiết bị  vận chuyển

V-28 Satellite Phái Cử V-29

KHÔNG CÔNG KHAI OKAYAMA

CƠ KHÍ THIẾT KẾ CƠ KHÍ

3 người

▼ CƠ KHÍ

4 người CAD 2 năm 3 người CAD/CAM 7 nămCAD 3 năm 5 người CAD 4 năm 3 người

Linh kiện ô tô
Thiết kế và

Modeling
NC programming

CREO Parametric Essentiale
AUTOCAD LT

AUTODESK INVENTOR

Autodesk Product Desing&Manufacturing

Collection

AutoCAD LT

Solidworls Standard

Solidworks Standard

MasterCAM

Máy móc công

nghiệp
Thiết kế và Modeling Thiết bị điện tử Linh kiện điện tử

Hệ thống hậu cần

và Clean room

Máy rửa xe và sản

phẩm liên quan

Xe nâng tác động

từ xa có

cần thăng

Xe nâng tác động từ xa

chịu tải nặng

Thiết bị rửa dụng

cụ y tế

Thiết bị chăm sóc sức

khỏe

Máy móc vận

chuyển và thiết bị

vận chuyển

Hệ thống dành cho

dây chuyền sản xuất

Tỉnh

Nagano

Máy móc Máy xây dựng Máy móc Thiết kế cơ khí Máy móc Belt conveyor Máy móc
Thiết bị sản xuất máy

móc y tế
Máy móc

Không công khai
Tỉnh

Nagano
Không công khai Tỉnh Kyoto Không công khai Tỉnh Shiga Không công khai

Thành phố

Tokyo
Không công khai

Satellite V-27 Satellite

Robot

Dược phẩm
Dây chuyền tự

động hoá và robot

Máy FA và thiết bị tiết

kiệm lao động

Satellite V-26

Dụng cụ y tế

Máy ép

CAD 4 năm

V-24 Satellite V-25

▼ MÁY MÓC ▼MÁY MÓC VÀ ROBOT

V-23 Satellite



3 người CAD 4 năm 2 ngườiCAD 1 năm 4 người CAD 5 năm 3 người

Hệ thống băng tải

cho nhà máy bán

dẫn

Máy dệt ･

thiết bị thông tin

Solidworks standard

Solidworks Electrical schematic

Professional

Visual Studio pro

Fujitsu Vietnam iCAD SX CADSUPER DASSAULT SOLIDWORKS STANDARD
Solidworks standard

AutoCAD

MÁY CÔNG CỤ

Máy tiện cnc

Máy gia công laser/

máy ép

Robot chuyển chất

nền thủy tinh tinh

thể lỏng

thiết kế cơ,điện

lập trình nhúng
máy phay NC Thiết kế kết cấu

tiết kiệm lao động

Máy tiết kiệm lao

động

máy công cụ NC
Thiết bị khí nén・

thiết bị thủy lực

máy điện

Dụng cụ điện, không

khí

MÁY CÔNG CỤ THIẾT KẾ CƠ KHÍ

Robot vận chuyển

liên quan đến chất

bán dẫn

Robot chuyển tấm

bán dẫn
MÁY CÔNG CỤ máy vắt sổ, máy mài

Máy móc công

nghiệp , máy công

cụ

Máy đo tự động・

Thiết bị liên quan đến

chất bán dẫn

MÁY CÔNG CỤ･

Dụng cụ lao động,

thiết bị làm việc

Dụng cụ cắt, máy hàn

KHÔNG CÔNG KHAI

robot THIẾT KẾ CƠ KHÍ MÁY CÔNG CỤ THIẾT KẾ CƠ KHÍ MÁY CÔNG CỤ THIẾT KẾ CƠ KHÍ MÁY CÔNG CỤ THIẾT KẾ CƠ KHÍ

V-39 Satellite

KHÔNG CÔNG KHAI OSAKA

CAD 3 năm

V-38 Satellite

CAD 4 năm 3 người

▼Máy công cụ và robot

V-36 Satellite V-37 Satellite

CAD・IT 5 năm 4 người CAD 5 năm 3 ngườiCAD 1 năm 2 người CAD 3 năm 2 người

V-40 Satellite

KHÔNG CÔNG KHAI
Tỉnh

Hiroshima
KHÔNG CÔNG KHAI Tokyo KHÔNG CÔNG KHAI

tỉnh

Shizuoka

V-33 Satellite

Gia công, lắp ráp Thiết kế thân bơm hệ thống nhúng đo phóng xạ GS đơn vị dịch vụ

Solidworks Standard Autocad aspecialized toolsets
AutoCAD LT

Autodesk INVENTOR
Solidworks Standard

Tỉnh

yamanashi

THIẾT KẾ CƠ KHÍ CƠ KHÍ THIẾT KẾ CƠ KHÍ
Phát triển hệ

thống nhúng
THIẾT KẾ CƠ KHÍ Bảng điều khiển điện

Tỉnh

Yamagata
KHÔNG CÔNG KHAI

Tỉnh

Fukuoka
KHÔNG CÔNG KHAI

Satellite phái cử V-35 Satellite

Tubin thủy điện máy lọc nước máy xử lý nước thải

Satellite I-2

máy làm sạch

siêu âm

thiết bị sấy, dao động

siêu âm

Máy móc chất lỏng

Hệ thống thủy

điện nhỏ

linh kiện điện tử･

chi tiết chính xác

V-34

thiết bị sản xuất

Máy đóng gói, máy lắp

ráp,

Máy chiết rót, máy

kiểm tra

Băng tải, dụng cụ

đo lường

Băng tải, dụng cụ đo

lường

▼CƠ KHÍ ▼CƠ KHÍ ・thuỷ điện ▼ CƠ KHÍ ・điện cơ

phái cử

KHÔNG CÔNG KHAI Tỉnh osaka KHÔNG CÔNG KHAI



6 năm 4 ngườiCAD 4 năm 4 người CAD 7 năm 3 ngườiCAD 7 năm 2 người CAD 2 năm 2 người

khay giữ cốc thiết bị động lực thiết bị phân phối
khung sau

gầm bánh xe

Pillar

door beam

Solidworks 2011 CATIA V5 MD2
CATIA V5 PLM EXPRESS Complete Same

Modules with ASO package

NDS7

SPACE VERTEX

CADMEISTER BASE / DYNAMIC/PRESS/

XVL /Lattice 3D Reporter

bảng điều khiển
thiết bị sản xuất

ô tô
các loại thiết bị FA

khuôn dập cho

ô tô

vách ngăn phía trước

khung phía trước

Thiết bị vận tải/

Cửa tự động

tạo bảng vẽ chi tiết,

modeling

phần mềm cài vô

xe
chi tiết ô tô

bảng điều khiển

trung tâm

chi tiết nhựa ô tô khuôn dập ô tô khuôn dập

máy giảm tốc độ

chính xác
Thiết bị thủy lực・

hệ thống phanh

hệ thống hỗ trợ

lái xe tự động, lái

xe tiên tiến

kết nối
chi tiết nhựa nội

ngoại thất

phái cử V-46 Satellite

Tỉnh

Kanagawa
KHÔNG CÔNG KHAI

Tỉnh

Fukushima

CAD

Satellite V-45 Satellite

KHÔNG CÔNG KHAI
Tỉnh

Shizuoka
KHÔNG CÔNG KHAI

ô tô

Satellite phái cử V-44

KHÔNG CÔNG KHAI
Tỉnh

Kanagawa

ô tô chi tiết ô tô

V-42 Satellite V-43

KHÔNG CÔNG KHAI Tokyo

ô tô thiết kế máy

▼ Ô TÔ ▼Khuôn dập ô tô

CAD 3 năm 5người CAD 3 năm 3 ngườiCAD 3 năm 5người CAD 15 năm 5người CAD 13 năm 3 người

Bảng điều khiển

dụng cụ

bảng điều khiển trung

tâm

thiết kế mô đun

bảng điều khiển
bộ phận bên ngoài

khuôn đúc nhựa

cho ô tô

sản xuất các bộ phận

chức năng

Bảng điều khiển

dụng cụ

bảng điều khiển trung

tâm

Bảng điều khiển

dụng cụ

bảng điều khiển trung

tâm

Bảng điều khiển

dụng cụ

bảng điều khiển trung

tâm

chi tiết nhựa surface modeling chi tiết nhựa surface modeling chi tiết nhựa surface modeling

KHÔNG CÔNG KHAI
OHIO

USA

ô tô thiết kế chi tiết nhựa ô tô thiết kế chi tiết nhựa ô tô thiết kế chi tiết nhựa

KHÔNG CÔNG KHAI
tỉnh

Tochigi
KHÔNG CÔNG KHAI

tỉnh

Tochigi
KHÔNG CÔNG KHAI

INDIANA

USA
KHÔNG CÔNG KHAI

tỉnh

Tochigi

Ph-2 Satellite phái cửPh-1 Satellite phái cử

ô tô thiết kế chi tiết nhựa

chi tiết nhựa surface modeling

phái cử I-4 Satellite phái cử

▼ Ô TÔ

I-3 Satellite phái cử V-41 Satellite

ô tô thiết kế khuôn

CATIA V5 HD2 CATIA V5 HD2 CATIA V5 CATIA V5 HD2 CATIA V5 HYBRID DESIGN2



2năm 4 NgườiCAD 1 năm 2 Người CAD 2 năm 2 NgườiCAD 5 năm 3 người CAD 2 năm 2 Người

Thiết kế Lead frame Khuôn siêu chính xác
Linh kiện thụ

động
Display

Creo Elements/

Direct Modeling

Solidworks ST

BricsCAD Lite V21
AUTOCAD LT iCAD SX 3D ICAD SX

Vận chuyển siêu tốc

Thiết bị sản xuất

công đoạn sau

chất bán dẫn

Khuôn siêu chính xác Mạch tích hợp Dữ liệu chất bán dẫn

Máy bóng nén

siêu âm

Thiết kế cơ cấu(cấu

tạo)

Bộ phận hỏng của

chất bán dẫn
Công cụ phân tích

Thiết bị kiểm tra

bên ngoài

Thiết kế cơ khí Thiết kế cơ khí

Thiết bị sản xuất

chất bán dẫn

Máy hàn chân mạch

chíp

Máy nối dây ( hàn )

mạch chíp

Thiết bị phân tích

y tế

Thiết bị kính hiển vi

điện tử

Thiết bị sản xuất

chất bán dẫn linh

kiện điện tử

V-56 Satellite

NAGANO KHÔNG CÔNG KHAI KYOTO

CAD

Satellite V-55 Satellite

KHÔNG CÔNG KHAI FUKUOKA KHÔNG CÔNG KHAI

Thiết kế cơ khí

Satellite V-54

KHÔNG CÔNG KHAI IBARAKI

Thiết kế cơ khí

V-52 Satellite V-53

KHÔNG CÔNG KHAI TOKYO

Thiết kế cơ khí

4 năm 3 người

▼ Chất bán dẫn

CAE 6 năm 4 người
CAD/

CAE
7 năm 3 ngườiCAE 6 năm 4 người CAE 2 năm 1 người

Gầm/Thân máy/Thiết

bị điện
Thiết kế, modeling

Phân tích ứng lực Phân

tích cường độ
trim hành lý lập trình NC

NX Simcenter Engineering

Desktop/Enviroment/MSC ONE
ANSA(100credit) ANSA/Hyperworks

LS-DYNA

CATIA V5 HD2FEMAP
CATIA-CAM/HD2＋3axis Surface

Machining 2/+NC Manufacturing Review 2

Hộp số, động cơ xe
Phát triển phương

pháp dập mới
trụ cột ô tô trim nội thất ô tô trim cabin

Phân tích độ bền,

phân tích ứng lực

Phân tích rung động

Phân tích âm thanh

Thiết kế mô-đun

bảng điều khiển
chi tiết ngoại thất

Ngoại thất/Nội

thất

phân tích ô tô phân tích ô tô Bộ phận khuôn nhựa

phanh đĩa Brake drum/knuckle thiết kế ô tô Thiết kế cơ cấu
phát triển uỷ thác

hỗ trợ phát triển

V-51 Satellite

Tỉnh

Ehime
KHÔNG CÔNG KHAI

Tỉnh

Kanagawa

CAM

Satellite phái cử V-50 Satellite

KHÔNG CÔNG KHAI
Tỉnh

Saitama
KHÔNG CÔNG KHAI

ô tô

Satellite phái cử V-49

KHÔNG CÔNG KHAI
Tỉnh

Kanagawa

ô tô phân tích

V-47 Satellite phái cử V-48

KHÔNG CÔNG KHAI
Tỉnh

Tochigi

ô tô phân tích

▼ Phân tích ô tô
▼Phát triển phương pháp dập,

phân tích ô tô
▼Gia công khuôn ô tô



3 người3 người CAD 7 năm 3 người CAD 2 nămCAD 5 năm 2 người CAD 5 năm 3 người

Lựa chọn phần tử cơ

khí
Lò công nghiệp Mạch cho phế liệu

AUTOCAD LT

CADWorx Plant Professional

Autocad LT

Solidworks Premium
AutoCAD LT

AutoCAD LT

Solidworks Standard
AutoCAD LT

Van. Khớp nối
Sơ đồ đường ống,

sơ đồ hỗ trợ layout
máy nổ Sơ đồ đường ống

Dụng cụ treo có

lò xo

Bộ tách rung, cân bằng

lực căng

Thiết bị xử lí nước Thiết kế đường ống
Cơ khí nhà máy

thép
Máy trục

Nhiệt điện và

điện hạt nhân

Thiết bị chống đỡ

đường ống

HIROSHIM

A

Đường ống
Nhà máy xử lí nước

tinh khiết
Cơ khí Thiết kế cơ khí

Đường sắt.

Shinkanshen

Thiết bị chỉ dẫn

dây xích
Nhà máy Ebara Cơ khí băng tải

Lò nấu chảy cấp

tốc

KHÔNG CÔNG KHAI TOKYO KHÔNG CÔNG KHAI TOKYO KHÔNG CÔNG KHAI TOCHIGI KHÔNG CÔNG KHAI TOKYO KHÔNG CÔNG KHAI

Satellite Haken V-66 Satellite

Thiết bị tái chế

boiler Nhà máy cơ khí
Lò nóng chảy

tuần hoàn

Satellite V-65

Thiết bị xử lí rác

Thiết bị vận

chuyển chất thải

CAD 7 năm

V-63 Satellite V-64

7 người

▼ Thiết bị nhà máy ▼ Nhà máy ・Máy móc ▼Nhà máy ・Lò nung

V-62 Satellite

3 người CAD 2 năm 3 người CAD 2 nămCAD 6 năm

OITA KHÔNG CÔNG KHAI
HIROSHIM

A
KHÔNG CÔNG KHAI

Satellite V-61 Satellite

3 Người CAD 6 năm 2 Người

Thiết kế, modeling

Tàu container

Tàu vận chuyển

ô tô

Thiết kế,modeling

- NX Mach1 DesignPDC Creo Engineer1 AutoCAD LT Autodesk AutoCAD LT

Máy rửa siêu âm

dạng quay
Thiết kế, Modeling

Hệ thống bôi trơn

xi lanh

Khớp nối trục, bộ tăng

áp phun

Thuyền đánh cá

FRP, thuyền đặc

biệt

Thiết kế đường ống

Thiết kế thiết bị,

modeling

Tàu thuyền

Thiết kế đường

ống

CAD 6 năm

V-58 Satellite V-59

Thiết bị vệ sinh

chất bán dẫn

Vệ sinh (làm sạch) só

ng siêu âm

Thiết bị vệ sinh (làm

sạch) chính xác

Động cơ Dieselcủa

tàu thuyền

động cơ 4 thì

động cơ 2 thì
Tàu thuyền Du thuyền

SAGA

Thiết kế cơ khí Thiết kế cơ khí Tàu thuyền Tàu thuyền Tàu thuyền

KHÔNG CÔNG KHAI TOKYO KHÔNG CÔNG KHAI SHIZUOKA KHÔNG CÔNG KHAI

▼ Thiết bị sản xuất chất bán dẫn ▼ Tàu thuyền

V-57 Satellite

 Cơ cấu sử dụng trên

biển
Tàu thuyền

Tàu chở dầu, tàu

chuyên chở khối lượng

lớn

Satellite V-60



3 người9 người IT 6 năm 4 người CAD 3 năm

KANAGAW

A
KHÔNG CÔNG KHAI Tochigi KHÔNG CÔNG KHAI

Satellite Phái cử V-76 Satellite

IT 2 năm 1 người IT 4 năm 3 người

Hệ thống quản lý

doanh nghiệp

Khuôn, đồ gá,

dụng cụ kiểm tra
Thiết kế, modeling

Visual Studio Professional with

MSDN/IntelliJ IDEA
Visual Stadio Professional（IT）

MATLAB/Simulink/Stateflow/Fixed Point

/Simulink Check/VISIO etc
Visual Studio Professional CADmeister

Hybrid BPO Secure product GUI Phát triển version mới

Thiết bị môi

trường

sinh hoạt

Controlled product

Application

Software

Quotation

management

system

CAD/IT 3 năm

V-73 Satellite V-74

Web application IoT･Card solution Application Operating system Xe hơi 4 bánh
Sản phẩm dành cho xe

2 bánh

Mie

Software AWS Software Bán dẫn Xe hơi Thiết kế cơ khí Xe hơi Application Software Thử nghiệm

KHÔNG CÔNG KHAI Tokyo KHÔNG CÔNG KHAI Tokyo KHÔNG CÔNG KHAI

3 năm 4 người

▼ SOFTWARE ▼Thử Nghiệm・Khuôn dập

V-72 Satellite

CAD 3 năm 13 người CAD 4 năm 4 ngườiCAD 4 năm 4 người CAD 2 năm 4 người

Khuôn ép

Hệ thống quản lý tồn

kho

Sản phẩm công

nghiệp
Sản phẩm thử nghiệm

Satellite V-75

Quản lý xây dựng

công trình dân dụng

Thiết bị an toàn

và phòng chống

thiên tai

Liên quan đến cơ sở

vật chất kiến trúc

Sản phẩm liên

quan xe đạp thể

thao

Sản phẩm nhôm

Autodesk Product Desing AutoCAD PLUS
Architechture Engineering & Construction

Collection

AutoCAD PLUS/InfiPoints

SCENE/DOCUWORKS
AutoCAD LT

Kết cấu thép Đường, cầu treo

Quảng trường trước

nhà ga, quảng tường

giao thông

Vật liệu xây dựng

nội ngoại thất
Sản phẩm công nghiệp

Thiết bị môi

trường
Thiết kế･Modeling Màng nhôm Nhôm ép định hình

Thi công bê tông

dự ứng lực

Thiết kế công trình

dân dụng

Kỹ thuật dân

dụng・

Xây dựng

Kỹ thuật dân dụng・

Kiến trúc

Kiến trúc

Vật liệu xây dựng
Thiết kế cơ khí

Máy móc thiết bị Bơm chìm
Nguyên liệu đúc

nhôm
Tấm nhôm Cầu treo

V-71 Satellite

Tokyo KHÔNG CÔNG KHAI Shizuoka

CAD

Satellite Phái cử V-70 Satellite

KHÔNG CÔNG KHAI Tỉnh Chiba KHÔNG CÔNG KHAI

Kỹ thuật dân dụng

Xây dựng

Satellite V-69

KHÔNG CÔNG KHAI  Chiba

Kỹ thuật dân

dụng・

Xây dựng

Thiết kế cơ khí

V-67 Satellite V-68

KHÔNG CÔNG KHAI Kyoto

Thiết kế cơ khí

▼Thiết bị nhà máy・Máy bơm ▼ Kỹ thuật dân dụng・Xây dựng・Kiến trúc・Vật liệu xây dựng



9 năm 11 ngườiCAD/CAM 6 năm 2 người CAM 8 năm 7 ngườiCAE 4 năm 4 người CAD/CAM 1 năm 2 người

Lập trình NC
Linh kiện nhựa

Linh kiện kim loại

Ô tô, đồ gia dụng,

điện thoại thông minh

Linh kiện gia

công máy móc

nghiên cứu vũ trụ,

máy bay

Mô hình thử nghiệm

đường hầm gió mô

hình kích thước

đầy đủ

NX Mach3 Advanced Simulation

NX Mach2 Advanced FEM

MasterCAM Mill 3D+Multi-axis

Solidworks ST

MasterCAM

Solidworks Standard
Hyper MILL Fusion360・Product Design Extension

Đồ gá chính xác

máy móc công nghiệp
mockup Lập trình NC gia công Đồ gá

Khuôn đúc bằng gỗ

/Khuôn nhựa

Nhựa acrylic Cao su tổng hợp linh kiện máy bay Lập trình NC Thiết kế/modeling

Máy móc công nghiệp

/ đồ gá
Thử nghiệm Đồ gá/Khuôn

Thiết bị gia dụng, ô

tô

Nhựa polyetylen cao

phân tử
Linh kiện khuôn

Linh kiện máy móc vận

tải

Cắt, gia công chính

xác

V-86 Satellite

Saitama KHÔNG CÔNG KHAI GIFU

CAD/CAM

Satellite V-85 Satellite

KHÔNG CÔNG KHAI Nagano KHÔNG CÔNG KHAI

Cắt, gia công chính

xác

Satellite Phái cử V-84

KHÔNG CÔNG KHAI Shizuoka

Gia công Thiết kế khuôn

V-82 Satellite Phái cử V-83

KHÔNG CÔNG KHAI Tokyo

Sản phẩm nhựa Phân tích

▼ Sản phẩm đúc nhựa ▼Sản xuất・Gia công ▼Máy gia công chính xác ▼Thử nghiệm・Gia công ▼　Máy bay・Gia công linh kiện

CAD 8 năm 3 người CAD/CAM 1năm 1 ngườiCAD 3 năm 2 người CAD 7 năm 3 người

Khuôn chai PET Thiết kế/lập trình NC

Solidworks Standard SOLIDWORKS STANDARD
Creo Essentials/Tool Design xtension

MasterCAM Mill 3D/ Multi-axis

Creo Engineer1

Creo Tool Design Extension

NCGCAM

Solidworks Standard

Khuôn nhựa Khuôn đúc nhôm

Linh kiện

khuôn ép
Gia công chính xác Khuôn nhựa Thiết kế khuôn dập

Hệ thống nội soi

ngoại khoa

Thiết bị nội soi rửa

khử độc tự động
Đầu nối ô tô Thiết kế linh kiện

Lập trình gia công Thiết kế cơ khí

Linh kiện sử dụng

cho khuôn

Linh kiện sử dụng cho

khuôn nhựa

Khuôn tạo hình

chân không
Khuôn đúc áp lực

Các công cụ chính

xác

Hệ thống nội soi

tiêu hóa
Công cụ máy móc

Khuôn nhựa

chính xác

KHÔNG CÔNG KHAI Nagano

Khuôn nhựa Khuôn nhựa Thiết kế khuôn Khuôn nhựa Thiết kế cơ khí Khuôn nhựa Thiết kế cơ khí

V-81 Satellite

KHÔNG CÔNG KHAI Tokyo KHÔNG CÔNG KHAI Tokyo KHÔNG CÔNG KHAI

V-80 Satellite

Nagano KHÔNG CÔNG KHAI Kanagawa

3 người

Satellite Phái cử V-79 Satellite

CAD 4 năm

▼ Khuôn nhựa

V-77 Satellite V-78



5 năm 3 người

▼Nội thất ▼Ủy thác thiết kế ▼ Chế tạo・Gia công

Satellite

CAD

Lắp ráp・Chế tạo

CAD 7 năm 3 người CAD 1 năm 2 người Gia công ASSY 3 năm 13 người

Thiết kế cơ cấu/Bề

mặt

Cung ứng, báo giá,

đánh giá

Linh kiện robot/

máy sản xuất
Tạo catalogue

Cánh tay robot

cấp liệu

Lắp ráp/gia công/kiểm

tra

Ghế văn phòng/

Nội thất
thiết kế Máy tự động FA

Phụ tùng ô tô

Thiết bị sản xuất chất

bán dẫn

Linh kiện robot

công nghiệp

Slide shaft

transmission

Aichi

Nội thất Thiết kế Máy móc

V-94 Satellite

KHÔNG CÔNG KHAI Nagano KHÔNG CÔNG KHAI Hyogo KHÔNG CÔNG KHAI

V-93 Satellite

Solidworks Standard/AutoCAD LT

Solidworks Simulation Standard

V-92

3 năm 2 người CAD 5 năm 3 ngườiCAD 5 năm 3 người CAD 1 năm 1 người

Thiết kế sản phẩm
Chân đỡ/ bệ đỡ lộ

thiên
Giảm chấn thủy lực

Tấm sử dụng cho

khung lót

nhà vệ sinh

Tấm thạch cao·

sản phẩm gia công

ván ép

Solidworks Standard Solidworks Standard CREO Desing Essentials AutoCAD LT Vectorworks

V-91 Satellite

Tokyo KHÔNG CÔNG KHAI Kanagawa

CAD

Satellite V-90 Satellite

KHÔNG CÔNG KHAI Ishikawa KHÔNG CÔNG KHAI

Thiết bị hình ảnh

Màn hình máy tính Vật liệu sàn
Tầng văn phòng/

sàn phòng máy tính

Sản phẩm kim khí

nội ngoại thất

Bảng điều khiển cho

hệ thống nhà vệ sinh

Bộ mã hóa mạng

camera

Thiết kế camera Thiết kế cơ khí Thiết kế cơ khí

Hệ thống thiết bị

hình ảnh

Satellite V-89

KHÔNG CÔNG KHAI Okayama

Thiết bị y tế Thiết kế cơ khí

V-87 Satellite V-88

KHÔNG CÔNG KHAI Saitama

Khuôn đúc Thiết kế khuôn

Linh kiện thiết bị y

tế
Thiết bị công nghiệp

Vật liệu cố định

xương
Thiết kế/modeling

Các bộ phận liên

quan đến động cơ
Buồng chân không Thiết bị y tế Khớp nhân tạo

▼ Khuôn đúc ▼Thiết bị y khoa ▼ Dụng cụ hình ảnh ▼Vật liệu xây dựng


